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THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2014
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Tháng 7 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,2% so với tháng 6 năm 2014 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,6% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2013. 

Tính chung 7 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2013 so với năm 2012 tăng 5,4%). Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,7%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1%, sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%. (Phụ lục 1).

         Biểu đồ 1: CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2014 (%)
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 Các ngành sản xuất và phân phối điện và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng chỉ số sản xuất cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng 11,4% (năm 2013 tăng 8,4% so với năm 2012); chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1% (năm 2013 tăng 5,8% so với năm 2012) cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng.

Trong ngành khai khoáng, chỉ số sản xuất giảm ở các ngành khai thác than cứng và than non (giảm 3,4%), ngành khai thác dầu thô và khí đốt (giảm 0,8%); chỉ có ngành khai thác đá, cát, sỏi, đất sét có chỉ số sản xuất tăng (tăng 10,3%). 

Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, một số ngành có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tăng 15%; sản xuất sợi tăng 23,3%, may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 12%; sản xuất giày dép tăng 20,5%; sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu tăng 32,7%; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét tăng 17,1%; sản xuất kim loại tăng 9,9%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 31,4%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 488,6%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 12,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 28,1%; đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 30,4%...  Tuy nhiên, một số ngành có mức tăng trưởng giảm như: sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự giảm 11,3%; sản xuất thuốc lá giảm 12,4%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 1,5%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 8,1%; sản xuất thiết bị điện các loại giảm 8,3%... 

Những sản phẩm chủ yếu có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành gồm: điện sản xuất tăng 11,9%; thép cán tăng 23,8%; động cơ điện các loại tăng 17%; biến thế điện tăng 26,8%; điện thoại di động tăng 37,8%; tivi tăng 23,3%; ôtô tăng 27,3%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 18,7%; quần áo mặc thường tăng 10,6%; giày dép da tăng 19,5%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 8,6%; bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa tăng 12,7%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như: than sạch giảm 3,4%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 10,7%; xăng dầu các loại giảm 27,6%; động cơ diezen giảm 16%; xe máy giảm 12,9%; thuốc lá bao giảm 12,6%... (Phụ lục 2).
Biểu đồ 2: TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU

 7 THÁNG NĂM 2014 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2014 (%)
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Nhận xét: sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2014 tăng trưởng 6,2% (cao hơn mức tăng 5,8% của 6 tháng năm 2014 và mức tăng 5,4% của 7 tháng năm 2013 so với cùng kỳ), trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá, cao hơn mức tăng của toàn ngành (tăng 8,1% so với mức tăng 6,2% của toàn ngành).

2. Tình hình tiêu thụ

Tháng 6 năm 2014, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 8,9% so với tháng 6 năm 2013. Tính chung 6 tháng đầu năm 2014 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở nhóm hàng chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản (tăng 16,8%); sản xuất đường (tăng 23,1%); sản xuất vải dệt thoi (tăng 18,2%); sản xuất giày, dép (tăng 20,0%); sản xuất mỹ phẩm, xà phòng chất tẩy rửa (tăng 10,0%); sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (tăng 15,9%); sản xuất các cấu kiện kim loại (tăng 13,1%); sản xuất linh kiện điện tử (tăng 40,0%); sản xuất thiết bị truyền thông (tăng 58,2%); sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (tăng 9,4%); sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác (tăng 25,3%), sản xuất xe có động cơ (tăng 17,4%)... Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ là sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự (giảm 22,5%); sản xuất thuốc lá (giảm 9,9%); sản xuất hàng may sẵn (giảm 8,6%); sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (giảm 5,6%); sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn quét tương tự (giảm 4,1%); sản xuất mô tô, xe máy (giảm 11,5%)... (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Tại thời điểm 01 tháng 7 năm 2014, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,1% so với thời điểm 01 tháng 6 năm 2014 (thấp hơn mức tăng 4,5% tại thời điểm 01 tháng 6 năm 2014 so với thời điểm 01 tháng 5 năm 2014) và tăng 13,2% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, một số ngành chỉ số tồn kho cao là: sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự (tăng 53,8%), sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (tăng 77,0%), sản xuất đồ uống (tăng 19,4%), may trang phục (trừ trang phục từ da, lông thú) (tăng 36,8%), sản xuất giày, dép (tăng 30,4%), sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít tăng 24,3%; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh tăng 56%; sản xuất hóa chất khác chưa được phân vào đâu tăng 19,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 38,4%); sản xuất sắt, thép, gang (tăng 40,4%),... (Nguyên nhân chủ yếu do tiêu thụ giảm). (Phụ lục 4).
4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành Điện: do bị ảnh hưởng của Bão số 2 (ngày 19 tháng 7 năm 2014), khu vực các tỉnh phía Bắc có mưa lớn, nước các sông dâng cao gây ngập úng, sạt lở đất ảnh hưởng nhiều đến lưới điện. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bão số 2 đã gây thiệt hại trên 21 tỷ đồng cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Trước tình hình đó, ngành điện đã khẩn trương khắc phục các sự cố và đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2014, toàn bộ lưới điện các khu vực bị ảnh hưởng của Bão số 2 về cơ bản đã được khắc phục hoàn toàn, đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân. Trong tháng 5 năm 2014, sau sự cố máy biến áp tại Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa gây gián đoạn cấp điện và chất lượng điện áp tại một số tỉnh phía Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng có phương án khắc phục để ổn định cấp điện, đến ngày 07 tháng 7 năm 2014, máy biến áp AT2 đã được khắc phục và đưa trở lại vận hành trong hệ thống.

Điện sản xuất của cả nước tháng 7 năm 2014 ước đạt 12,34 tỷ kWh, tăng 11,4% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2014, điện sản xuất ước đạt 79,32 tỷ kWh, tăng 11,9% so cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 7 ước đạt 11,56 tỷ kWh, tăng 13,6% so cùng kỳ; trong đó, điện cấp cho công nghiệp xây dựng tăng 14,2%, điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn nhà hàng tăng 11,89%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 12,8% so với cùng kỳ, điện cấp cho nông, lâm nghiệp và thủy sản  tăng 27,1% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 7 tháng năm 2014 ước đạt 72,78 tỷ kWh, tăng 10,5% so cùng kỳ. Công suất cực đại trong tháng 7 đạt 21.624 MW. Tỷ lệ nguồn phát điện trong tháng 5: 46% từ thủy điện; 28,3% từ nhiệt điện khí; 22% từ nhiệt điện than, còn lại từ các nguồn khác. 
Đối với công tác cấp điện cho khu vực nông thôn, hải đảo: ngày 24 tháng 7, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Trung về phương án đầu tư Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An bằng cáp ngầm (quy mô đầu tư dự án: khoảng 8,5 km đường dây trên không 22 kV, từ trạm 110/35/22 kV - 1x25 MVA Hội An đến cột đấu nối với cáp biển ở phía đất liền; xây dựng tuyến cáp ngầm 22 kV dưới biển dài khoảng 15,5 km; mở rộng 1 ngăn xuất tuyến 22 kV tại Trạm biến áp 110 kV Hội An và xây dựng mới khoảng 10 km đường dây trên không 22 kV trên đảo Cù lao Chàm. Dự toán tổng mức đầu tư công trình khoảng 426 tỷ đồng) Dự kiến tháng 9 năm 2015 sẽ hoàn thành Dự án.

 - Ngành Dầu khí: trong tháng 7 và 7 tháng năm 2014, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành dầu khí tiếp tục ổn định, bám sát kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Sản lượng một số sản phẩm chính ngành dầu khí đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ: dầu thô khai thác tháng 7 ước đạt 1,4 triệu tấn, bằng 99,7% so cùng kỳ, tính chung 7 tháng ước đạt 9,8 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ; sản lượng khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,8 tỷ m3, tăng 13,9% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng khí đốt đạt 6,2 tỷ m3, tăng 3,3% so với cùng kỳ; sản lượng khí hóa lỏng (LPG) tháng 7 ước đạt 51 nghìn tấn, bằng 81,6% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng, sản lượng khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 365,5 nghìn tấn, bằng 89,3% so với cùng kỳ. 

Sau 53 ngày đêm bảo dưỡng tổng thể, đã hoàn thành hơn 7.050 đầu mục công việc tại 14 phân xưởng công nghệ và phụ trợ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động trở lại đạt 100% công suất vào lúc 21h30 ngày 11 tháng 7 năm 2014, vượt tiến độ 4 ngày. Xăng dầu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tháng 7 ước đạt 340,4 nghìn tấn, bằng 58,7% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 2,8 triệu tấn bằng 72,4% so với cùng kỳ.

- Ngành Than và Khoáng sản: than sạch khai thác của toàn ngành tháng 7 ước đạt 2,8 triệu tấn tăng 8,7% so với cùng kỳ 2013, tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 23,045 triệu tấn, bằng 96,6% so với cùng kỳ. Theo số liệu báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, than nguyên khai của Tập đoàn tháng 7 ước đạt 2,86 triệu tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2013, tính chung 7 tháng đầu năm, than nguyên khai khai thác đạt 22,6 triệu tấn, bằng 97,12% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất tháng 7 của Tập đoàn ước đạt 2,46 triệu tấn, tăng 7,04% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng ước đạt 20,12 triệu tấn bằng 96,85% so với cùng kỳ năm 2013. Tiêu thụ than tháng 7 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 2,67 triệu tấn, tăng 22,95% so với cùng kỳ, tổng lượng than tiêu thụ 7 tháng ước đạt 21,19 triệu tấn bằng 101,13% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, than xuất khẩu tháng 7 đạt 0,27 triệu tấn bằng 60,37% so với cùng kỳ, tổng lượng than xuất khẩu 7 tháng đạt 4,21 triệu tấn bằng 58,88% so với cùng kỳ; than tiêu thụ nội địa tháng 7 đạt 2,4 triệu tấn tăng 39,35% so với cùng kỳ, tổng lượng than tiêu thụ nội địa 7 tháng đầu năm đạt 16,98 triệu tấn, tăng 23% so với cùng kỳ.

4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: tháng 7 năm 2014, lượng sắt thép thô ước đạt 311,3 nghìn tấn, tăng 21% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 295,5 nghìn tấn, tăng 17,9% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 285,2 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2014, lượng sắt thép thô đạt 1.708,9 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ; thép cán đạt 2.012,9 nghìn tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 1.995,8 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 7 tăng 23,7% về lượng và tăng 17,5% về trị giá. Tính chung 7 tháng năm 2014, nhập khẩu thép các loại tăng 5,8% về lượng, giảm 1,2% về trị giá; sản phẩm từ thép tăng 1,9% về trị giá. 

Sang tháng 7, thị trường thép xây dựng trong nước tiếp tục trầm lắng, tình hình tiêu thụ của các nhà máy ở mức chậm, nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế, tài chính vẫn khó khăn nên chưa kích cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, tháng 7 là thời điểm mùa mưa bão nên không thuận lợi cho hoạt động xây dựng, các cửa hàng kinh doanh thép không nhập hàng về nhiều vì yếu tố mùa vụ (tháng 7 âm lịch thường tiêu thụ chậm).


 Về giá bán: giá bán tại khu vực phía Bắc có xu hướng giảm so với tháng 6 từ 100.000 – 200.000 đồng/tấn. Một số nhà sản xuất tại khu vực này điều chỉnh giảm giá thông qua hình thức tăng chiết khấu, hỗ trợ vận chuyển để kích cầu. Giá bán tại khu vực phía Nam nhìn chung ổn định hơn, về cuối tháng 7 một số nhà sản xuất điều chỉnh tăng giá để cân đối với mức tăng của giá đầu vào, mức tăng phổ biến từ 100.000 – 200.000 đồng/tấn.

- Ngành Phân bón và Hoá chất: 7 tháng năm 2014, ước sản lượng phân đạm urê đạt 1.239,6 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2013; phân NPK khoảng 1.451,2 nghìn tấn tăng 1,4% so cùng kỳ; Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có sản lượng phân urê 7 tháng đầu năm ước đạt 303,8 nghìn tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ, sản lượng phân NPK ước đạt 1.034,6 nghìn tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Nhập khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2014 giảm 14,6% về số lượng và giảm 31,3% về trị giá.
Cuối tháng 6 vừa qua, 2 nhà máy phân bón lớn là Đạm Cà Mau (công suất 800.000 tấn/năm) và Đạm Ninh Bình (công suất 560.000 tấn/năm) đã ngừng sản xuất để bảo dưỡng. Tuy nhiên, hiện tại các nhà máy vẫn còn một khối lượng hàng tồn kho đáng kể để cung cấp cho thị trường, do đó, sự thiếu hụt là không đáng kể.
Nhằm giảm hàng tồn kho phân bón, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đề nghị Bộ Tài chính tăng thuế nhập khẩu phân urê lên mức 7% và phân DAP lên 8% so với mức đang áp dụng hiện nay. Theo đó, dự kiến Bộ Tài chính sẽ tăng thuế nhập khẩu ưu đãi từ 3% lên 6% đối với với mặt hàng phân ure và phân DAP (bằng mức trần cam kết WTO). Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về các mức điều chỉnh nói trên để quyết định mức thuế nhập khẩu ưu đãi phù hợp với tình hình thực tế.

- Ngành cơ khí, điện, điện tử: mùa hè năm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt, có ngày nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, vì vậy, lượng khách hàng tìm mua sản phẩm điện lạnh tăng vọt (người dân chủ yếu chọn mua những sản phẩm tiết kiệm điện năng). Tuy nhiên, do có sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và sự chủ động chuẩn bị trước nguồn hàng của các doanh nghiệp nên giá các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử nói chung và sản phẩm ti vi, máy lạnh, tủ lạnh, quạt điện nói riêng chỉ tăng nhẹ, không có tình trạng “sốt” hàng. 
Sản lượng ôtô 7 tháng năm 2014 ước đạt 67,5 nghìn cái, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2013.

4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: sản xuất tiếp tục tăng trưởng và ổn định. Tháng 7 so với cùng kỳ, sản lượng quần áo mặc thường ước đạt 265,9 triệu cái, tăng 4,7%; sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 30,1 triệu m2, tăng 20,2%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 71,6 triệu m2, tăng 19,1%. Tính chung 7 tháng, quần áo mặc thường tăng 10,6%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 18,7%; vải dệt từ sợi tổng hợp tăng 3,2%.

Với những nỗ lực của toàn ngành, dệt may đã vượt qua điện thoại để trở thành ngành đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tháng 7 năm 2014 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 2,1 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ, (kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tháng 7 đạt 1,6 tỷ USD). Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 11,48 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã trao đổi và bàn các giải pháp liên kết nội bộ khối để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các bên, đặc biệt là hợp tác trong việc sản xuất xơ, sợi Polyester cung ứng cho ngành Dệt may nhằm giảm bớt nhập khẩu, từng bước tăng cường tỷ lệ nội địa hóa cho hàng dệt may xuất khẩu để nâng cao giá trị gia tăng, lợi nhuận và thu nhiều ngoại tệ về cho đất nước.
- Ngành Da giầy: sản xuất của ngành trong tháng 7 đã ổn định. Sản lượng giầy dép da tháng 7 ước đạt 21,9 triệu đôi, tăng 10,4% so với tháng 7 năm 2013. Tính chung 7 tháng ước đạt 150,4 triệu đôi, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại 7 tháng ước đạt 5,75 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Giầy dép tiếp tục là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hiện phần lớn doanh nghiệp trong ngành đang tiếp nhận các đơn hàng nước ngoài và sản xuất cho vụ xuân hè 2015, nhiều nhà sản xuất giày dép khổng lồ của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas và Puma đã chuyển các đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Bangladesh vào Việt Nam. Các thương hiệu này muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với sản phẩm của họ và giảm rủi ro đầu tư từ phía Trung Quốc. Đây là tín hiệu tốt đối với ngành Da giày, vì vậy đòi hỏi ngành phải nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm đáp ứng được yêu cầu của đối tác. 
- Ngành Thuốc lá: sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 7 ước đạt 346,3 triệu bao, giảm 8,3% so với tháng 7 năm 2013; tính chung 7 tháng ước đạt 2,4 tỷ bao, giảm 12,6% so với cùng kỳ. 
Trong tháng, ngành thuốc lá tiếp tục gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng tại miền Trung, miền Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, việc in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các sản phẩm thuốc lá đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý người tiêu dùng, ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ của ngành ở tất cả các phân khúc sản phẩm.
Tình hình thuốc lá lậu vẫn chưa giảm, các cơ quan chức năng nhà nước đã có nhiều giải pháp để phòng chống thuốc lá nhập lậu, nhưng hiện nay tình trạng nhập lậu thuốc lá vẫn gia tăng, nhất là thuốc lá nhập lậu từ Campuchia và một số nước lân cận vào Việt Nam. Do vậy, song song với việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới. 
- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: tháng 7 thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng nên tình hình tiêu thụ bia tăng trưởng tốt, sản lượng sản xuất và doanh thu tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: sản lượng sản xuất bia các loại tháng 7 ước đạt 289 triệu lít, tăng 9,6% so với tháng 7 năm 2013. Tính chung 7 tháng, sản xuất bia các loại ước đạt 1,72 tỷ lít, tăng 5,7% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 299 triệu lít, tăng 1,0%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 778,6 triệu lít, tăng 2,6%). Thị trường tiêu thụ bia vẫn tập trung chủ yếu ở các đô thị và các địa điểm du lịch hè. 

Đối với sản phẩm rượu và nước giải khát tiêu thụ khó khăn hơn: tình trạng rượu giả, rượu nhập lậu vẫn còn tiếp tục; bên cạnh đó, sản phẩm nước giải khát trong nước vừa phải chú trọng sản xuất sản phẩm an toàn để bảo vệ thương hiệu bền vững lại vừa phải cạnh tranh gay gắt với đa dạng các sản phẩm nhập khẩu. 

- Các ngành khác: tháng 7 sản xuất tương đối ổn định. Tính chung 7 tháng năm 2014, nhìn chung sản xuất các ngành có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, tuy nhiên một số ngành sản xuất giảm so với cùng kỳ (sữa bột giảm 1%; dầu gội đầu, dầu xả giảm 4,1%..)
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá 
a) Về quy mô và tốc độ tăng: 

Tháng 7, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng 6 và tăng 7,7% so với tháng 7 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng 6 và tăng 8,0% so với tháng 7 năm 2013. 
Tính chung 7 tháng năm 2014 KNXK ước đạt 83,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 10,3 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 27,67 tỷ USD, chiếm 33,1% tổng KNXK của cả nước, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 55,84 tỷ USD, chiếm 66,9% tổng KNXK của cả nước, tăng 15%; Nếu không kể dầu thô, KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 51,22 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2013 (Phụ lục 5).
Biểu đồ 2: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC 
          VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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b) Về kim ngạch xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2014 xuất khẩu ước đạt 12,65 tỷ USD, chiếm 15,1% trong tổng KNXK, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 1,42 tỷ USD), trong đó: một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: thuỷ sản tăng 25,5%; rau quả tăng 32,7%; nhân điều tăng 19,5%; cà phê tăng 22,9%; hạt tiêu tăng 46,1%. Một số mặt hàng có kim ngạch giảm như: chè các loại giảm 0,1%; gạo giảm 4,7%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 6,7%; cao su giảm 32%. 

- Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 7 tháng năm 2014 ước đạt gần 5,74 tỷ USD, chiếm 6,9% trong tổng KNXK, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng 42 triệu USD, trong đó: than đá giảm 33,8%; dầu thô tăng 8,3%; xăng dầu các loại giảm 13,7%; quặng và khoáng sản khác giảm 15,1%.

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến 7 tháng năm 2014 ước đạt 60,24 tỷ USD, chiếm 72,1% trong tổng KNXK, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng gần 7,95 tỷ USD, trong đó, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng là: thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 29,2%, hóa chất tăng 73,0%; sản phẩm hóa chất tăng 16,7%; chất dẻo nguyên liệu tăng 7,1%; sản phẩm chất dẻo tăng 15,8%; túi sách, vali, mũ, ô dù tăng 41,0%; sản phẩm mây, tre, cói, thảm tăng 10,8%, gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 14,9%; hàng dệt và may mặc tăng 19,4%; vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 17,3%; xơ, sợi dệt các loại tăng 19,1%; giày dép các loại tăng 21,8%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 34,3%; sắt thép tăng 13,4%; sản phẩm từ sắt thép tăng 7,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 13,9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 29,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 22,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 8,8%... Trong nhóm chỉ có ba mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 0,2%, phân bón các loại giảm 11,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,9%.   
- Nhóm hàng hóa khác ước đạt 4,88 tỷ USD, tăng 22,4% và chiếm tỷ trọng 5,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

c) Về giá xuất khẩu
7 tháng năm 2014, giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 1,6%; chè tăng 6,5%, hạt tiêu tăng 10,6%; gạo tăng 3,6%; than đá tăng 6,1%; dầu thô tăng 2,4%; xăng dầu tăng 2,4%; quặng và khoáng sản khác tăng 120,0%; xơ, sợi dệt các loại tăng 0,3%; clanhke và xi măng tăng 3,2%;...  Một số mặt hàng có giá bình quân giảm như: cà phê giảm 3,9%; sắn và các sản phẩm từ sắn 0,9%; cao su giảm 24,8%; phân bón các loại giảm 10,0%; chất dẻo các loại giảm 8,8%; sắt thép các loại giảm 7,9%...

Do ảnh hưởng của giảm giá xuất khẩu đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản giảm 204,4 triệu USD; do giá xuất khẩu tăng, kim ngạch nhóm nhiên liệu, khoảng sản tăng khoảng 209,9 triệu USD. Tính chung hai nhóm, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,5 triệu USD.
d) Về lượng xuất khẩu:
Các mặt hàng xuất khẩu tăng: nhân điều tăng 17,6%; cà phê tăng 27,8%; hạt tiêu tăng 32,1%; dầu thô tăng 5,8%, chất dẻo nguyên liệu tăng 17,4%; xơ, sợi các loại tăng 18,8%; sắt thép các loại tăng 23,1%; clanhke và xi măng tăng 20,0%;... Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: chè các loại giảm 6,2%; gạo giảm 8,0%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 5,9%; cao su giảm 9,5%; than đá giảm 37,6%; xăng dầu các loại giảm 15,7%; quặng và khoáng sản khác giảm 61,4%; phân bón các loại giảm 1,9%...  

 Như vậy, 7 tháng năm 2014, tính chung do tăng, giảm về giá và lượng của những mặt hàng nông sản và khoáng sản tính được về giá và lượng góp phần tăng KNXK khoảng 400,86 triệu USD so với cùng kỳ. 
e) Về thị trường xuất khẩu: 
7 tháng năm 2014, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 21,9% và chiếm tỷ trọng 18,9%; xuất khẩu vào EU tăng 13,4% và chiếm tỷ trọng 18,6%; xuất khẩu vào ASEAN tăng 0,4% và chiếm tỷ trọng 13%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 13,2% và chiếm tỷ trọng 10,1%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 16,9% và chiếm tỷ trọng 10,3% (Phụ lục 6).

Biểu đồ 3: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG (Tỷ USD)
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2. Về nhập khẩu hàng hoá 
Tháng 7, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 12,65 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng 6 và tăng 13,6% so với tháng 7 năm 2013, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 7,05 tỷ USD, tăng 3,0% so với tháng 6 và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2013 (Phụ lục 7).

Tính chung 7 tháng năm 2014, KNNK ước đạt 82,25 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 46,05 tỷ USD, tăng 10,3%, chiếm tỷ trọng 56,0% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 36,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 44,0% tổng KNNK cả nước, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2013.

Về kim ngạch và nhóm hàng

Nhập khẩu hàng hoá 7 tháng năm 2014 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 72,72 tỷ USD, tăng 11,0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,4% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,2% KNNK. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 3,47 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,2% KNNK.
Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng tăng, cụ thể: hạt điều tăng 3,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 7,4%; dầu thô tăng 1,5%; xăng dầu các loại tăng 0,8%; khí đốt hóa lỏng tăng 3,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 2,5%; bông các loại tăng 1,0%... Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng giảm như: lúa mỳ giảm 10,1%; ngô giảm 20,9%; đậu tương giảm 2,7%; phân bón giảm 19,5%; cao su các loại giảm 10,9%; xơ, sợi dệt các loại giảm 5,6%; giấy giảm 4,9%; sắt thép các loại giảm 6,7%; kim loại thường khác giảm 1,0%; phế liệu sắt thép giảm 6,9%...

Xét về lượng, những mặt hàng tính được về lượng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ là: hạt điều tăng 3,6%; lúa mỳ tăng 26,1%; ngô tăng 137,2%; đậu tương tăng 2,1%; quặng và khoáng sản khác tăng 8,3%; xăng dầu các loại tăng 24,1%; khí đốt hóa lỏng tăng 21,6%; giấy các loại tăng 12,3%; bông các loại tăng 34,9%; xơ, sợi dệt các loại tăng 9,1%; kim loại thường tăng 18,8%; ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 45,8%... Trong khi đó, một số mặt hàng lượng nhập khẩu giảm như: dầu thô giảm 88,3%; phân bón giảm 14,6%..

Biểu đồ 4: NHẬP KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG 7 THÁNG NĂM 2014


[image: image5.emf]3,2%

4,2%

88,4%

4,2%

Nhóm hàng cần nhập khẩu Nhóm hàng cần kiểm soát NK

Nhóm hàng hạn chế NK Hàng hoá khác



Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 80,9%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm 16,2%, các nước Đông Á chiếm 60%, riêng Trung Quốc chiếm 28,5% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 7 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường Châu Á tăng 11,2%, Châu Mỹ tăng 28,3%, trong đó: Mỹ tăng 20,3%, Châu Phi tăng 21,3%, Châu Đại Dương tăng 28,3%. Nhập khẩu từ Châu Âu giảm 5,8%. (Phụ lục 8).
3. Về cán cân thương mại: nhập siêu tháng 7 ước 250 triệu USD (bằng 2,0% kim ngạch xuất khẩu). Tính chung 7 tháng 2014, xuất siêu khoảng 1,26 tỷ USD (bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 8,5 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 9,8 tỷ USD.

Nhận xét chung về tình hình xuất nhập khẩu

- Tình hình xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá (tăng 14,1% so với cùng kỳ). Xuất siêu cả nước ước 1,26 tỷ USD, bằng khoảng 1,5% kim ngạch xuất khẩu, góp phần bảo đảm dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô.

- Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 15,2% so với cùng kỳ, nhóm hàng nông sản, thủy sản tăng 12,6% và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản tăng 0,7%.


- Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2014 của cả nước tăng thêm 10,3 tỷ USD so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng khoảng 6,94 tỷ USD (đóng góp khoảng 67,4% kim ngạch tăng thêm. Các mặt hàng có kim ngạch lớn và có tốc độ tăng trưởng cao đều do sự đóng góp chủ yếu của các doanh nghiệp FDI gồm điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 99,5% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước); máy vi tính linh kiện và điện tử (98,4%); giầy dép (77,2%); hàng dệt may (60%); máy ảnh (96%).

- Nhập khẩu của cả nước tăng 8,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của khu vực FDI tăng 4,3 tỷ USD. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của khối doanh nghiệp FDI là điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 85% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (91,3%); vải các loại (61%); nguyên phụ liệu dệt may, da giầy (68,5%).

 Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khá (Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này tăng 12,2%, kim ngạch nhập khẩu tăng 13% so với cùng kỳ) cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước ổn định và có dấu hiệu phục hồi.
- Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá (tăng 11%), chiếm tỷ trọng 88,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

- Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như đá quý, kim loại quý và sản phẩm, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ cũng có mức tăng khá cao so với cùng kỳ.

4. Thị trường trong nước

Trong tháng 7, thị trường hàng hóa trong nước nhìn chung ổn định. Giá một số loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có xu hướng ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trong tháng 7 ước đạt 238,73 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước; tính chung 7 tháng đầu năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 1.654,87 nghìn tỷ đồng tăng 11,4% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,3%. Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm, ngành thương nghiệp ước đạt 1.242,19 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 75,06%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 202,06 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%, chiếm tỷ trọng 12,21%; dịch vụ đạt 193,57 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3%, chiếm tỷ trọng 11,7%; du lịch ước đạt 14,28 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4%, chiếm tỷ trọng 1,03%. (Phụ lục 9).
Biểu đồ 6: CƠ CẤU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 7 THÁNG NĂM 2014
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2014 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 1,62% so với tháng 12 năm 2013. Hầu hết các nhóm hàng hóa trong tháng có mức tăng nhẹ từ 0,02% đến 0,43%. Riêng nhóm lương thực tiếp tục giảm (giảm 0,63%) và nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm (giảm 0,47%) so với tháng trước.
III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương (ban hành kèm theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014), tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 76 văn bản (9 Nghị định, 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 59 Thông tư, 4 Thông tư liên tịch). 
Tính đến nay, Bộ Công Thương đã trình/ban hành được 26 văn bản trong Chương trình và 6 văn bản (1 Nghị định và 5 Thông tư) ngoài Chương trình. Tỷ lệ % hoàn thành Chương trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 là 34,21%. Đến hết năm 2014, Bộ Công Thương phải xây dựng và trình/ban hành 50 văn bản. 
2. Công tác hợp tác kinh tế quốc tế

- Công tác ASEAN: 

+ Công tác Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Bộ Công Thương đã  tham dự cuộc họp Nhóm công tác về Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN sau 2015 (HLTF-WG); chuẩn bị phương án, tham dự Hội nghị Nhóm đặc trách cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 26 (HLTF-EI 26th); chuẩn bị phương án, tham dự Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) lần thứ 3/45.

+ Đàm phán ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc: Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo đề cương cơ bản của Hiệp định FTA ASEAN - Hồng Công (AHKFTA); chuẩn bị phương án, tham dự Hội nghị Ủy ban Đàm phán Thương mại ASEAN - Hồng Công (AHKTNC) được tổ chức tại Hồng Công, Trung Quốc vào ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2014.

- Công tác đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Bộ Công Thương đã chủ trì, chuẩn bị phương án, tham dự Phiên đàm phán lần thứ 5 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEP. 

- Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA):

+ Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Bộ Công Thương đã chuẩn bị phương án và tham dự Phiên đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)  từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 7 năm 2014 tại Ốt-ta-wa, Ca-na-đa.

+ FTA Việt Nam – EU (EVFTA): chuẩn bị phương án, tham dự và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Phiên đàm phán lần thứ 8 Hiệp định FTA Việt Nam - EU (EVFTA).
+ FTA Việt Nam – Khối EFTA: tiếp tục hoàn thiện đề xuất lời văn của các nước EFTA trong đàm phán Hiệp định Việt Nam và khối EFTA.
+ FTA Việt Nam - Liên minh thuế quan (VCUFTA):  tiếp tục hoàn thiện lời văn và bản chào lần thứ nhất chương dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân trong đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam – Liên minh thuế quan.

+ Đàm phán FTA Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA): tiếp tục hoàn thiện lời văn về thương mại hàng hóa và lời văn chương di chuyển thể nhân trong đàm phán FTA Việt Nam – Hàn Quốc.
3. Công tác quản lý thị trường

Trong tháng 7 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, mặt hàng sau: công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường một số tỉnh, thành phố về việc kiểm tra mũ bảo hiểm; tăng cường công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em LEGO; công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động đối với công tác quản lý thị trường như: tổ chức Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương về công tác Quản lý thị trường 6 tháng cuối năm 2014; phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm soát viên chính thị trường cho 208 học viên của lực lượng Quản lý thị trường cả nước; làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam triển khai việc tuyên truyền chống thuốc lá nhập lậu tại 17 tỉnh thành phố; phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam triển khai Dự án tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mặt hàng đồ chơi lắp ráp an toàn cho trẻ em.
Theo báo cáo nhanh, trong tháng 7, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra gần 15.000 vụ, xử lý trên 8.000 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách trên 33 tỷ đồng. Ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 106.800 vụ, xử lý trên 56.500 vụ vi phạm, với tổng số thu trên 234 tỷ đồng.

4. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

(Chi tiết tại Phụ lục 10)
IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 8
Các Vụ, Cục, Tổng cục; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp thuộc Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong tháng 8 tập trung vào một số nội dung chính sau:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, giảm hàng tồn kho, tăng cường xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm của Ngành, của đơn vị.

2.  Khẩn trương triển khai công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp trong Ngành theo đúng kế hoạch.
3. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, ổn định thị trường trong nước; đảm bảo an toàn trong sản xuất công nghiệp.
4. Tích cực đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm tại thị trường nội địa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. 
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường ngoài nước nhằm đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm nội địa.
6. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện. 

7. Tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; có biện pháp dự trữ một số mặt hàng thiết yếu để kịp thời ứng cứu khi xảy ra thiên tai, bão lũ. 

8. Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Vụ Chính sách thương mại đa biên, các Vụ thị trường ngoài nước khẩn trương hoàn thiện phương án kết thúc đàm phán cho các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đang tham gia, bao gồm: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam – EU, FTA Việt Nam – Liên minh Hải quan.
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc đấu tranh, ứng phó với các hạn chế, rào cản thương mại từ các nước đối tác đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

10.  Các đơn vị đẩy nhanh công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công Thương.

11. Các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty: tập trung đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước; tập trung đẩy mạnh sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản (nhất là các dự án sắp hoàn thành); tăng cường sản xuất để đảm bảo cung cầu, bình ổn giá thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; ngành điện phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và đời sống nhân dân.
	Nơi nhận:

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Bộ KH&ĐT;

- VP TƯ Đảng;

- VP Chính phủ;

- UB Kinh tế của Quốc hội;

- Mạng diện rộng VPCP;

- Lãnh đạo Bộ;

- Đảng uỷ Bộ;

- Các Vụ (qua mạng nội bộ);

- Lưu VT, KH (14).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Đỗ Thắng Hải
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